
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 01

Ông Ngô Khác Khải và 

bà Nguyễn Thị Thu 

Hoa

    242,1    242,1      242,1 234.352.800 11.159.800 6.113.000 58.104.000 12.000.000      321.729.600 

2 02

Ông Phạm Trong 

Nghĩa và bà Nguyễn 

Thị Yến

      51,2      51,2 49.561.600 116.451.482 1.029.000 8.000.000      175.042.082 

3 03
Ông Nguyễn Văn Viễn 

và bà Phạm Thị Lan
      47,0 47,0 221.652.000 13.039.836 1.266.750 10.000.000      245.958.586 

4 04
Ông Tạ Chí Hường và 

bà Thiều Thị Ngân
      61,7      61,7 59.725.600 160.788.696 616.000 10.000.000      231.130.296 

5 05
Ông Nguyễn Văn Đây 

và bà Trương Thị Vân 
      60,5 60,5 285.318.000 82.507.600 187.000 12.000.000      380.012.600 

462,5    355,0  -       -       107,5   -     242,1     850.610.000  383.947.414  9.211.750        -       -      58.104.000 52.000.000   1.353.873.164 

1 1.353.873.164 

2 47.385.561      Trong đó:

40.277.727      

7.107.834        

1.401.258.725 

Dự án Xây dựng đường Sông Nhạn -  Dầu Giây đoạn qua địa bàn xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ (cũ) nay là xã Xuân Quế, tỉnh Đồng Nai

 Kinh phí Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Cẩm Mỹ

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ XUÂN QUẾ Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày      tháng         năm 2025 của UBND xã Xuân Quế)

STT MHS Họ và tên

Diện 

tích đất 

thu hồi 

(m2)

Diện tích đất bồi thường (m2)

Diện tích 

đất hỗ 

trợ

 (m2)

Giá trị bồi 

thường, hỗ 

trợ về đất

Giá trị bồi 

thường, hỗ 

trợ nhà ở, vật 

kiến trúc

Tồng (1+2)

Ghi chú

Nông nghiệp Phi nông nghiệp
Đất 

chưa 

sử 

dụng, 

sông 

suối

 Tổng 

Trong 

đó đất 

lúa

Tổng
Trong 

đó đất ở

Giá trị bồi 

thường, hỗ trợ 

cây trồng 

Giá trị 

bồi 

thường, 

hỗ trợ 

vật nuôi 

Giá trị 

bồi 

thường, 

hỗ trợ 

tài sản 

khác 

Giá trị về 

các chính 

sách hỗ trợ

Thưởng di

dời

Tổng cộng giá 

trị bồi thường, 

hỗ trợ

Tổng

Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ:

Kinh phí thực hiện công tác bồi thường (1 x 3,5%)

  Kinh phí UBND xã Xuân Quế





Trong đó:

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày      tháng         năm 2025 của UBND xã Xuân Quế)
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